
STT MSSV Mã lớp ngắn hạn Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Giới tính Điểm Đánh giá Ghi chú

1 NH21225 02TTCB0901 Nguyễn Thu Hà Nguyễn Thu Hà 15/08/2000 Đăk Lăk Nữ

2 NH21229 02TTCB0901 Phan Thị Hạnh Phan Thị Hạnh 20/09/1982 Tp Hải Phòng Nữ

3 NH21220 02TTCB0901 Hoàng Thị Hậu Hoàng Thị Hậu 12/04/2004 Lâm Đồng Nữ

4 NH21224 02TTCB0901 Võ Sơn Liêm Võ Sơn Liêm 07/10/1995 TpHCM Nam

5 NH21227 02TTCB0901 Nguyễn Ngọc Kim Ngân Nguyễn Ngọc Kim Ngân 07/02/1996 TpHCM Nữ

6 NH21226 02TTCB0901 Trương Phụng Nguyễn Trương Phụng Nguyễn 10/06/2001 Đăk Lăk Nam

7 NH21228 02TTCB0901 Chu Văn Thanh Chu Văn Thanh 06/01/1990 Nghệ An Nam

8 NH21231 02TTCB0901 Lê Thị Hoài Thanh Lê Thị Hoài Thanh 27/02/1996 Đăk Lăk Nữ

9 NH21230 02TTCB0901 Nguyễn Thị Thảo Nguyễn Thị Thảo 05/10/2004 Đăk Lăk Nữ

10 NH21222 02TTCB0901 Huỳnh Thị Thuỳ Trang Huỳnh Thị Thuỳ Trang 12/11/1994 Đăk Lăk Nữ

11 NH21223 02TTCB0901 Lâm Trọng Vàng Lâm Trọng Vàng 07/12/1991 Tây Ninh Nam

12 NH21221 02TTCB0901 Nguyễn Hồng Khánh Vân Nguyễn Hồng Khánh Vân 25/01/2002 Lâm Đồng Nữ
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